
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

KHỐI 5-TUẦN 18 

Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt 

Tập đọc: Ôn tập 

Học Sinh luyện đọc lại các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17 và trả lời các câu hỏi trong bài. 

Môn: Toán 

Ôn tập 

Bài 1:Tính diện tích hình tam giác có: 

a. Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1,7m ; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

b. Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ Ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt ( ôn tập) 

 Bài tập về đọc hiểu 

Quần đảo Trường Sa 

   Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng năm trăm cây số về phía đông nam bờ biển, đã mọc lên một 

chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta. 

   Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ 

góp thành một lẵng hoa giữa mặt nước Biển Đông xanh mênh mông. 

   Từ lâu Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống dừa 

đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. Trên đảo còn có những cây bàng, quả vuông bốn 

cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, 

đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là những cái nón che bóng mát cho những 

hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều đã cao tuổi. Người lên đảo trồng cây chắc chắn phải từ 

rất xa xưa. 

   Một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gồm có nét hoa văn màu 

nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên 

hũ rượu thờ ở đình làng anh. 

   Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, khi trồng cây để xanh tươi mãi 

cho tới hôm nay. 

(sHà Đình Cẩn – trích Quần đảo san hô ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Quần đảo Trường Sa nằm ở đâu ? 

a-Cách bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng năm trăm cây số về phía đông nam 

b- Cách bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng ba trăm cây số về phía đông nam 

c- Cách bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng năm trăm cây số về phía đông bắc 

2. Quần đảo được miêu tả qua hình ảnh đẹp như thế nào? 

a- Gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung 

b- Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt nước Biển Đông xanh 

mênh mông 

c- Những cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín 

vỏ ngả màu da cam. 

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của cây cối trên đảo ? 

a- Giống dừa đá trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút, tán lá như những cái nón khổng lồ 

che bóng mát cho những hòn đảo nhỏ 

b- Những cây bàng cao vút, quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, 

khi chín vỏ ngả màu da cam 



c- Nhiều cây dừa đá lực lưỡng, cao vút ; nhiều gốc bàng to, đường kính chừng hai mét, xòe một tán 

lá rộng ; được trồng từ rất xa xưa 

4.  Chi tiết “mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng” giúp anh chiến sĩ biết 

điều gì ? 

a- Những nét hoa văn của mảnh đồ gốm trên đảo rất đẹp 

b- Người Việt Nam đã sống và gắn bó với đảo từ lâu đời 

c- Đảo có rất nhiều đồ gốm với những nét hoa văn tinh xảo 

Môn: Toán 

Bài 1. Tìm tỉ số phần trăm của : 

25 và 40   1,6 và 80       0,4 và 3,2                     0,3 và 0,96 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 27,5 m, chiều rộng kém chiều dài 5,3 m. Tính 

chu vi và diện tích mảnh vườn đó. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022. 

Môn Tiếng việt 

Câu 1: Chính tả: Nghe viết “ Chợ Ta-sken” SGK trang 174 

Câu 2:  Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống: 

a) c hoặc k 

-……ánh đồng/…………. 

-….ể chuyện/…………… 

-….ì diệu/……….. 

-…..âu cá/……….. 

b) g hoặc gh 

-…ọn gàng/…………….. 

-…..é thăm/…………… 

-………i nhớ/………. 

-…..ửi quà /………… 

Môn: Toán 

Bài 1. a, Tìm 2% của 1000 kg   

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 b, Tìm 15% của 36 m 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

c, Tìm 22% của 30 m2 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

d, Tìm 0,4% của 3 tấn. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2. Tổng số học sinh khối 5 của một trường Tiểu học là 200 học sinh. Điểm kiểm tra môn Toán 

cuối năm có : 60 học sinh đạt loại giỏi, 110 học sinh đạt loại khá, 29 học sinh đạt loại trung bình, 1 

học sinh loại yếu. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi, số học sinh khá, số học sinh trung 

bình, số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt 

Câu 1. Xếp những từ sau thành 4 nhóm đồng nghĩa (a, b, c, d ) : 

Nam, nữ, xinh xắn, to lớn, gái, trai, đẹp đẽ, vĩ đại 

a)………………………. b) ………………………….. 

c)………………………. d) ………………………….. 

Câu 2. Gạch dưới từ thích hợp nhất trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh từng câu sau : 

a) Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ (nhô, mọc, ngoi) lên sau lũy tre làng 

b) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối ) 

c) Mưa tạnh hẳn, một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây 

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, xem, ngắm) cảnh bình minh trên mặt biển 

 

 

Môn: Toán 

Bài 1: 

Tính diện tích hình tam giác có: 

Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1,7m ; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

… 

Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Bài 2: 

Cho hình tam giác ABC có diện tích 4,75dm2, chiều cao AH = 2,5dm. Tính độ dài đáy BC. 



 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt 

4.  Lập dàn ý cho bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trên nương 

rẫy, cánh đồng, đường phố, công viên …) 

Gợi ý : 

a) Mở bài (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vào buổi nào? Ấn tượng chung của em về 

cảnh lúc đó ra sao ? 

b) Thân bài (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian ) VD: 

- Cảnh được tả bao gồm những phần nào ? Phần nổi bật nhất làm em chú ý có màu sắc, đặc điểm 

cụ thể ra sao ? 

- Mỗi phần còn lại của cảnh có những sự vật gì nổi bật ( về màu sắc, âm thanh, đặc điểm…) ? (Kết 

hợp tả và nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về từng phần của cảnh ) 

c) Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của em về cảnh được tả (vào thời điểm đã xác định) 

môn: Toán 

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có   AB = 48cm, AD = 36cm. Biết AM = 1/3 AB, ND = 1/2 AN ; 

tính diện tích hình tam giác MNC. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 (NGÀY 21/01/2022) 

Unit 6: Lesson 1-3 

A. BÀI HỌC 

 

I/ WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ, cụm từ 2 dòng: 

1. team: nhóm 

2. jacket: áo khoác 

3. sneakers: giày chơi thể thao 

4. trophy: cúp 

5. kick: đá 

6. score a goal: ghi bàn 

7. backpack: balo đeo sau 

8. win (won): chiến thắng 

 

II/GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi cấu trúc câu 1 lần 

   1. It’s my jacket.                               It’s mine. 

   2. They’re your sneakers.   They’re yours. 

   3. It’s his ball     It’s his. 

   4. They’re her sandwiches.    They’re hers. 

   5. It’s our trophy.    It’s ours. 

   6. It’s their backpack.     It’s theirs. 

   7. He ran slowly. 

   8. They talked quietly. 

   9. She smile happily. 

   10. They did their homework carefully. 



   

B. BÀI TẬP 

I. Put the words in the correct order to make sentences. 

 

1. This/ our/ is/ trophy. 

 

………………………………………………………… 

 

2. backpack/ That/ theirs/ was. 

 

………………………………………………………… 

 

3.  ours/ are/ The/ red/ sneaker. 

 

………………………………………………………… 

 

4. jacket/ is/ mine/ This. 

 

...……………………………………………………… 

 

5. They/ loudly/ talked. 

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN TUẦN 18 

Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt 

Tập đọc: Ôn tập 

Học Sinh luyện đọc lại các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17 và trả lời các câu hỏi trong bài. 

Môn: Toán 

Ôn tập 

Bài 1:Tính diện tích hình tam giác có: 

a. Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1/7m ; 

Bài giải 

Diện tích hình tam giác là: 

(4/5 x 1/7) : 2 = 2/35 (m2) 

Đáp số : 2/35 m2 

b. Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm. 

Bài giải 

Diện tích hình tam giác là: 

( 8/3 x 3/2) : 2 = 2 (dm2) 

Đáp số: 2dm2 

 

Thứ Ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt ( ôn tập) 

 Bài tập về đọc hiểu 

Quần đảo Trường Sa 

   Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng năm trăm cây số về phía đông nam bờ biển, đã mọc lên một 

chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta. 

   Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ 

góp thành một lẵng hoa giữa mặt nước Biển Đông xanh mênh mông. 

   Từ lâu Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống dừa 

đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. Trên đảo còn có những cây bàng, quả vuông bốn 

cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, 

đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là những cái nón che bóng mát cho những 



hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều đã cao tuổi. Người lên đảo trồng cây chắc chắn phải từ 

rất xa xưa. 

   Một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gồm có nét hoa văn màu 

nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên 

hũ rượu thờ ở đình làng anh. 

   Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, khi trồng cây để xanh tươi mãi 

cho tới hôm nay. 

(Hà Đình Cẩn – trích Quần đảo san hô ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Quần đảo Trường Sa nằm ở đâu ? 

a-Cách bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng năm trăm cây số về phía đông nam 

2. Quần đảo được miêu tả qua hình ảnh đẹp như thế nào? 

b- Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt nước Biển Đông 

xanh mênh mông 

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của cây cối trên đảo ? 

b- Những cây bàng cao vút, quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm 

lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam 

4.  Chi tiết “mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng” giúp anh chiến sĩ biết 

điều gì ? 

b- Người Việt Nam đã sống và gắn bó với đảo từ lâu đời 

Môn: Toán 

Bài 1. Tìm tỉ số phần trăm của : 

 25 : 40 x 100 = 62,5 %         1,6 : 80 x 100 =  2% 

 0,4 : 3,2  x 100 = 12,5%                   0,3 : 0,96 x 100 = 31,25% 

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 27,5 m, chiều rộng kém chiều dài 5,3 m. Tính 

chu vi và diện tích mảnh vườn đó. 

Bài giải 

Chu vi mảnh vườn đó là: 

( 27,5 + 5,3) x 2 = 65,6 (m) 

Diện tích mảnh vườn đó là: 

27,5 x 5,3 = 145,75 (m2) 

Đáp số: P = 65,6 m, S = 145,75 m2 



 

Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022. 

Môn Tiếng việt 

Câu 1: Chính tả: Nghe viết “ Chợ Ta-sken” SGK trang 174 

Câu 2:  Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống: 

a) c hoặc k 

-……ánh đồng/ cánh đồng 

-….ể chuyện/ kể chuyện 

-….ì diệu/ kì diệu 

-…..âu cá/ câu cá 

b) g hoặc gh 

-…ọn gàng/ gọn gàng 

-…..é thăm/ ghé thăm 

-………i nhớ/ ghi nhớ 

-…..ửi quà / gửi quà 

 

Môn: Toán 

Bài 1. a, Tìm 2% của 1000 kg   

1000 : 100 x 2 = 20 kg 

b, Tìm 15% của 36 m 

36 : 100 x 15 = 5,4 m 

c, Tìm 22% của 30 m2  

30 : 100 x 22 = 6,6 m2 

d, Tìm 0,4% của 3 tấn. 

3 : 100 x 0,4 = 0,012 tấn 

Bài 2. Tổng số học sinh khối 5 của một trường Tiểu học là 200 học sinh. Điểm kiểm tra môn Toán 

cuối năm có : 60 học sinh đạt loại giỏi, 110 học sinh đạt loại khá, 29 học sinh đạt loại trung bình, 1 

học sinh loại yếu. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi, số học sinh khá, số học sinh trung 

bình, số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó?  

Bài giải 

Phần trăm học sinh giỏi của khối 5 là: 

60 : 200 x 100 = 30% 

Phần trăm học sinh khá của khối 5 là: 

110 : 200 x 100 = 55% 

Phần trăm học sinh trung bình của khối 5 là: 



29 : 200 x 100 = 14,5 % 

Phần trăm học sinh yếu của khối 5 là: 

1 : 200 x 100 = 0,5% 

Đáp số: HS giỏi 30%, HS khá 55%, HS trung bình 14,5%, HS yếu 0,5% 

 

Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt 

Câu 1. Xếp những từ sau thành 4 nhóm đồng nghĩa (a, b, c, d ) : 

Nam, nữ, xinh xắn, to lớn, gái, trai, đẹp đẽ, vĩ đại 

a) Nam, trai b) nữ, gái 

c) xinh xắn, đẹp đẽ d) to lớn, vĩ đại 

Câu 2. Gạch dưới từ thích hợp nhất trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh từng câu sau : 

a) Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ (nhô, mọc, ngoi) lên sau lũy tre làng 

b) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối ) 

c) Mưa tạnh hẳn, một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây 

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, xem, ngắm) cảnh bình minh trên mặt biển 

 

 

Môn: Toán 

Bài 1: 

Tính diện tích hình tam giác có: 

Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1/7m ; 

Bài giải 

Diện tích hình tam giác là: 

(4/5 x 1/7) : 2 = 2/35 (m) 

Đáp số: 2/35m 

 

Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm. 

Bài giải 



Diện tích hình tam giác là: 

(8/3 x 3/2) : 2 = 2 dm2 

Đáp số: 2dm2 

Bài 2: 

Cho hình tam giác ABC có diện tích 4,75dm2, chiều cao AH = 2,5dm. Tính độ dài đáy BC. 

 

Bài giải  

Độ dài đáy BC của hình tam giác ABC là: 

4,75 x 2 : 2,5 = 3,8 (dm) 

Đáp số: 3,8 dm 

 

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022. 

Môn: Tiếng việt 

4.  Lập dàn ý cho bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trên nương 

rẫy, cánh đồng, đường phố, công viên …) 

Gợi ý : 

a) Mở bài (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vào buổi nào? Ấn tượng chung của em về 

cảnh lúc đó ra sao ? 

b) Thân bài (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian ) VD: 

- Cảnh được tả bao gồm những phần nào ? Phần nổi bật nhất làm em chú ý có màu sắc, đặc điểm 

cụ thể ra sao ? 

- Mỗi phần còn lại của cảnh có những sự vật gì nổi bật ( về màu sắc, âm thanh, đặc điểm…) ? (Kết 

hợp tả và nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về từng phần của cảnh ) 

c) Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của em về cảnh được tả (vào thời điểm đã xác định) 



Môn: Toán 

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có   AB = 48cm, AD = 36cm. Biết AM = 1/3 AB, ND = 1/2 AN ; 

tính diện tích hình tam giác MNC. 

 

Bài giải 

Độ dài cạnh AM là: 

48 : 3 = 16 ( cm) 

Độ dài cạnh MB là: 

48 – 16 = 32 (cm) 

Độ dài cạnh ND là: 

36 : 3 = 12 (cm) 

Độ dài cạnh AN là: 

36 – 12 =  24 ( cm) 

Diện tích hình tam ANM là: 

(24 x 16) : 2 = 192 (cm2) 

Diện tích hình tam giác BMC là: 

( 32 x 36) : 2 = 576 ( cm2) 

Diện tích hình tam giác NDC là: 

( 48 x 12) : 2 = 288 ( cm2) 

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

48 x 36 = 1728 ( cm2) 

Diện tích hình tam giác MNC là: 



1728 – ( 192 + 576 +288) = 672 ( cm2) 

Đáp số: 672 cm2 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

(NGÀY 21/01/2022) 

I/  

1. This is our trophy. 

2. That backpack was theirs. 

3. The red sneakers are ours. 

4. This jacket is mine. 

5. They talked loudly. 

 

 

 


